
ĐÁP ÁN TỰ NHIÊN XÃ HỘI BÀI BỀ MẶT LỤC ĐỊA 

Bài 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: So sánh về độ cao, đỉnh, sườn của đồi và núi 

 

 NÚI ĐỒI 

Độ cao  Cao Thấp 

Đỉnh Nhọn Tròn 

Sườn Dốc Thoải 

 

Bài 3: Đánh dấu x vào       trước câu trả lời đúng:  

A/ Cao nguyên có đặc điểm gì?     

      Cao, có sườn dốc, tương đối bằng phẳng, rộng lớn 

B/ Đồng bằng có đặc điểm gì? 

      Thấp, bằng phẳng, rộng lớn 

Bài 4: Dựa vào hiểu biết của bản thân, em hãy kể tên các loại địa hình sau: 

Loại địa hình Tên 

Sông Sông Hàn, sông Hương, sông Sài Gòn, sông Hậu,…. 

Hồ Hồ Gươm, hồ Tây, hồ Ba bể,…. 

Đồi Đồi thông, đồi chè, đồi hoa Đà Lạt, đồi cọ 

Núi 
Núi Ngũ Hành Sơn, núi Hoàng Liên Sơn, núi Phú Sĩ, núi Phan-xi-

păng,… 

Suối 

Sông  

Biển  

X 

X 



 

Đồng bằng 
Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng duyên hải miền Trung, đồng bằng 

sông Cửu Long,… 

Cao nguyên 
Cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh,… 

 
 


